
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC KẠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:         /BVBK-VT-BTYT  Phường Đức Xuân, ngày     tháng     năm 2025 

V/v mời báo giá mua sắm vật tư y tế khớp 

háng nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Bắc 

Kạn 2 tháng cuối năm 2025 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, đơn vị cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế khớp 

háng nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 2 tháng cuối năm 2025 với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

Họ và tên: Dương Ánh Hiệp 

Chức vụ: Viên chức. 

Số điện thoại: 0979918178.  

Địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. 

Email: vttbyt.dkbk@gmail.com 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp qua Bộ phận văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa 

Bắc Kạn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 31 tháng 10 năm 2025 đến trước 

9h15 ngày 10 tháng 11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 10/11/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá: (Có Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế: 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường 

Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. 

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Nhà 

cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, hướng dẫn sử dụng 

đảm bảo thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, giao hàng tại nơi sử dụng. 

- Bảo quản: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải đảm bảo thiết bị được đóng gói 

nguyên đai, nguyên kiện. 
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11 năm 2025. 

4. Các thông tin khác (nếu có):  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Bệnh viện; 

- Phòng Tài chính - Kế toán (Đăng tải 

trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia); 

- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang 

TTĐT Bệnh viện); 

- Lưu: VT, VT-TBYT 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

 



Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số:        /BVBK-VT-BTYT ngày      tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn) 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật  

Địa điểm thực 

hiện 

Ghi 

chú 

1 

Khớp 

háng bán 

phần 

không xi 

măng 

Bộ 3 

1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt 

được hoàn thiện với 500 µm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun 

plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25 đến 

15, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15 đến 20. Chiều dài chuôi từ 137 mm 

đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135º với offset tương ứng từ 34,8mm đến 

41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135º;  

2. Chỏm xương đùi vật liệu Hợp kim rèn thép không gỉ có hàm lượng 

nitơ cao PM734 đường kính đầu ø22 mm (-2,0; 0; +2,0), ø28mm (-3,5; 0; 

+3,5; +7,0), ø32mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), ø36mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0).  

3. Đầu chỏm bán phần: vật liệu kim loại kích cỡ từ 39 đến 54 mm, bước 

tăng 1mm; Đầu Lót đầu chỏm PE vật liệu UHMWPE có vòng khóa tháo 

rời, có 4 cỡ tương ứng. Mã màu của nhãn cho phép xác định sự kết hợp 

vỏ/lớp lót phù hợp 

Bệnh viện đa 

khoa Bắc Kạn;  

Địa chỉ: Tổ 

dân phố số 4C, 

phường Đức 

Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên 
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Khớp 

háng toàn 

phần 

không xi 

măng 

Bộ 3 

1. Chuôi khớp:  Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt 

được hoàn thiện với 500 µm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun 

plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25 đến 

15, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15 đến 20. Chiều dài chuôi từ 137 mm 

đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135º với offset tương ứng từ 34,8mm đến 

41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135º; 

2. Chỏm xương đùi vật liệu Hợp kim rèn thép không gỉ có hàm lượng nitơ 
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật  

Địa điểm thực 

hiện 

Ghi 

chú 

cao PM73 đường kính đầu ø22 mm (- 2,0; 0; +2,0), ø28mm (-3,5; 0; +3,5; 

+7,0), ø32mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), ø36mm (- 3,5; 0; +3,5; +7,0);  

3.Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ 500µm Titanium tinh khiết với 

công nghệ phun plasma, lớp phủ ULTRAFIT® dày lên 1.000 micron 

chạy dọc theo vành ổ cối, lỗ vít có thể khóa bằng nút có ren, bên trong 

có rãnh khóa lót ổ cối. Kích cỡ: 42– 70 mm với mỗi bước tăng 2mm; 

Mã màu trên nhãn bao bì cho phép xác định chính xác sự kết hợp ổ 

cối/lớp lót phù hợp. 

4.Lớp đệm (Liner): Vật liệu UHMWPE, gờ chống trật 0,10,20º;  

5.Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium dài 20mm đến 60mm 

3 

Khớp 

háng toàn 

phần 

không xi 

măng 

Ceramic 

on PE 

Bộ 2 

1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt 

được hoàn thiện với 500 µm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun 

plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25 đến 

15, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15 đến 20. Chiều dài chuôi từ 137 mm 

đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135º với offset tương ứng từ 34,8mm đến 

41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135º; 

2.  Chỏm xương đùi vật liệu Biolox Delta Ceramic đường kính đầu 

ø28mm (-3,5; 0; +3,5), 32mm (- 4,0; 0; +4,0; +7,0), 36mm (-4,0; 0; 

+4,0; +8,0), 40 mm (- 4,0; 0; +8,0); 

3.Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ 500µm Titanium tinh khiết với 

công nghệ phun plasma, lớp phủ ULTRAFIT® dày lên 1.000 micron 

chạy dọc theo vành ổ cối, lỗ vít có thể khóa bằng nút có ren, bên trong 

có rãnh khóa lót ổ cối. Kích cỡ: 42– 70 mm với mỗi bước tăng 2mm; 
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật  

Địa điểm thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Mã màu trên nhãn bao bì cho phép xác định chính xác sự kết hợp ổ 

cối/lớp lót phù hợp. 

4. Lớp đệm (Liner): Vật liệu UHMWPE, gờ chống trật 0,10,20º;  

5. Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium dài 20mm đến 60mm 

4 

Khớp 

háng bán 

phần 

không xi 

măng 

chuôi dài 

Bộ 2 

1. Chỏm bán phần: 01 cái. 

- Chất liệu: Mặt ngoài bằng hợp kim PM734 có hàm lượng nitro cao; 

lớp lót bằng vật liệu UHMWPE. 

- Đường kính ngoài: từ 39mm đến 60mm, đường kính trong 28mm. 

2. Chỏm xương đùi: 01 cái. 

- Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chrome. 

- Kích thước:  28mm có 4 cỡ chiều dài cổ  

(-3,5; 0; +3,5; +7,0) cỡ với cổ côn 12/14. 

3. Chuôi dài không xi măng: 01 cái 

- Chất liệu: Hợp kim Titanium phủ nhám toàn thân. Thiết kế dạng mô 

đun, thân cổ rời. 

- Góc cổ chuôi 130°, cổ côn 12/14. 

- Chuôi có dạng cong 200mm, có 10 cỡ đường kính thân chuôi từ 13mm 

đến 22mm không phân biệt bên trái, phải. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

 



Phụ lục 2 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:…., ngày …..tháng……năm… của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, chúng tôi....[ghi tên, địa 

chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 

chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]; Mã số thuế: ………………. 

Báo giá cho các mặt hàng như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

* 

Số 

TT 

* Tên 

hàng 

hóa 

* Ký 

mã 

hiệu 

* Nhãn 

hiệu 

* Năm 

sản xuất 

* Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

* Hãng 

sản xuất 

* Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

* Đơn 

vị tính 

* Khối 

lượng 

Mã 

HS 

* Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

              

              

              

              

 

Lưu ý: 

1. Giá trên đã bao gồm tất cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của 

pháp luật. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: [Ghi thời hạn có hiệu lực của báo giá] 

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Yêu 

cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.  

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11/2025. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  
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Đồng tiền thanh toán là: VNĐ 

Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các 

chứng từ thanh toán./.     

6. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng....năm 2025. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T18:10:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	Hoàng Xuân Sơn<sonhx.backan@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-10-30T18:16:52+0700


		2025-10-30T18:16:19+0700


		2025-10-30T18:16:19+0700


		2025-10-30T18:16:19+0700


		2025-10-30T18:16:19+0700


		2025-10-30T18:16:19+0700


		2025-10-30T18:17:20+0700




